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TỔNG SỐ    337.658,672     337.658,672                -                       -             -        337.658,672    337.658,672            -   

 DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẠT CHUẨN 

NTM 

1
Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới cơ 

sở vật chất của trường THCS Phú Tân

Ấp Cái Đôi, 

xã Phú Tân

Xây dựng mới dãy 10 phòng 

học; San lấp mặt bằng; cải tạo 

sân đường, nâng cấp mương 

thoát nước, xây dựng mới 

hàng rào... 

Năm 2026-

2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 895/QĐ-

UBND; 

25/5/2026 

12.909,4      12.909,4       12.909          12.909,4      

Ban 

QLDA 

xã

Chuyển tiếp 

từ năm 

2026

2

Xây dựng mới Tuyến đường từ trung 

tâm xã Phú Tân đến đường ĐT.986 

(Đường tỉnh)

Xã Phú Tân, 

xã Nguyễn 

Việt Khái

Chiều dài 4,3km, mặt đường 

láng nhựa rộng 5,5m, lề 

đường1,5x2m, (giải phóng 

mặt bằng toàn bộ tuyến)

Giai đoạn 

2026-2028

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 945/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

158.002         158.002 158.002        158.002,0    

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

3

Tuyến đường kênh chiến lược xã Phú 

Tân (Từ cầu Kênh Xáng trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai - cầu UBND xã 

(Đường 29)

Ấp Cái Đôi, 

xã Phú Tân

Xây dựng mới lộ dài 670 mét; 

mặt lộ rộng 11 mét, vĩa hè 

4,5x2m; hạng mục khác

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 943/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

          48.353           48.353 48.353          48.353,0      

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

4

Tuyến đường kênh chiến lược (Từ nhà 

ông Hồng Mùng Hai - điện máy Ngọc 

Thạch) (Đường 18)

Ấp Cái Đôi, 

xã Phú Tân

Xây dựng mới lộ dài 550 mét; 

mặt lộ rộng 7 mét, vĩa hè 

4,0x2m; hạng mục khác

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 944/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

          29.964           29.964 29.964          29.964,0      

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

5

Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Trường 

tiểu học Phú Tân, xã Phú Tân (giai 

đoạn 2)

Ấp Cái Đôi, 

xã Phú Tân

Xây dựng mới  Phòng học, các 

phòng chức năng và các hạng 

mục khác để đạt chuẩn mức 

độ 2

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 414/QĐ-

UBND; 

24/3/2026 

          45.843           45.843 45.843          45.843,0      

Ban 

QLDA 

xã

Xin vốn 

tỉnh hỗ trợ

6
Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê tông 

Bờ Bắc kênh Mỹ Hưng

Ấp Thanh 

Đạm, xã Phú 

Tân

Dài  3.215m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe
Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 894/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            5.787             5.787 5.787            5.787,0        

Ban 

QLDA 

xã

7 Xây dựng mới lộ bê tông Đầu Sấu
Ấp Cái Đôi,  

Xã Phú Tân

Dài 1636m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe
Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 958.QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            2.945             2.945 2.945            2.944,8        

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 2 

8

Nâng cấp, mở rộng Tuyến lộ bê tông 

Xóm Mới ấp Kết Nghĩa, ấp Công 

Nghiệp

Ấp Kết 

Nghĩa,  ấp 

Công Nghiệp 

xã Phú Tân

Dài 3640m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe
Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 959/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            6.552             6.552 6.552            6.552,0        

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 5

9
Xây dựng mới lộ bê tông Cây Xọp - 

Rạch Mới (giai đoạn 2)

Ấp Cống Đá- 

xã Phú Tân
Dài 1624m, rộng 3,0m Năm 2030

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 998/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            2.916             2.916 2.916            2.916,0        

Ban 

QLDA 

xã

Quy hoạch 

vùng nuôi 

số 2 

 DANH MỤC ƯU TIÊN BỨC XÚC                   -                     -   -                -               

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/năm) Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Văn bản giao lập 

Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu 

tư/Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi

Trong đó: vốn 

NSĐP

Trong đó: vốn NSĐP

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tưĐịa điểm đầu 

tư 
Quy mô đầu tư 

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Tổng số

Chủ đầu 

tư
Ghi chúTổng mức đầu tư

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày             /     /2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân) 

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
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Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/năm) Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Văn bản giao lập 

Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu 

tư/Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi

Trong đó: vốn 

NSĐP

Trong đó: vốn NSĐP

Bao gồm 

vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tưĐịa điểm đầu 

tư 
Quy mô đầu tư 

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

Tổng số

Chủ đầu 

tư
Ghi chúTổng mức đầu tưSTT Danh mục nhiệm vụ, dự án

10
Xây dựng mới lộ bê tông Rạch Dọp (Bờ 

Nam)

Ấp Tân 

Thành- xã 

Phú Tân

Dài  2400 m, rộng 1,5m Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 961/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            1.560             1.560 1.560            1.560,0        

Ban 

QLDA 

xã

11
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông xóm 

mới 

Ấp Láng 

Cháo- xã Phú 

Tân

Dài  2800  m, rộng 1,5m Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 971/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            1.820             1.820 1.820            1.820,0        

Ban 

QLDA 

xã

12 Xây dựng mới tuyến kênh 7 Hòa
Ấp Cái Nước- 

xã Phú Tân
Dài 1724 m, rộng 1,5m Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 962/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            1.121             1.121 1.121            1.120,6        

Ban 

QLDA 

xã

13
Nâng cấp, sửa chữa  khu dân cư Mỹ 

Bình + Cống thoát nước

Ấp Mỹ Bình- 

xã Phú Tân

Nâng cấp, sửa chữa lộ bê tông 

dài 820m rộng 3,5m + Cống 

thoát nước 

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 966/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            2.763             2.763 2.763            2.762,8        

Ban 

QLDA 

xã

14 Lộ ngã 3 lô 1 đến đầu Mỹ Hưng

Ấp Công 

Nghiệp, xã 

Phú Tân

Dài  1600 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe
Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 970/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            2.880             2.880 2.880            2.880,0        

Ban 

QLDA 

xã

15

Xây dựng mới các đoạn lộ: Đoạn lộ 

Xóm dân cư, đoạn lộ đầu kênh Kết 

Nghĩa thuộc ấp Kết Nghĩa và Xây dựng 

mới đoạn lộ kênh Cùng giáp Đường 

Cày

Ấp Kết 

Nghĩa, Ấp 

Tân Phú, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới 03 đoạn lộ với 

tổng chiều dài 2550 mét; lộ 

rộng 1,5 mét

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 751/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

            1.836             1.836 1.836            1.836,0        

Ban 

QLDA 

xã

16

Nâng cấp sửa chữa tuyến Kênh Mỵ (Bờ 

Bắc) và Xây dựng mới Tuyến Kênh Mỵ 

(Bờ Nam) thuộc ấp Thanh Đạm

Ấp Thanh 

Đạm,  Xã Phú 

Tân

 Xây dựng mới  lộ với tổng 

chiều dài 2200 mét; lộ rộng 

1,5 mét

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 753/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

            1.584             1.584 1.584            1.584,0        

Ban 

QLDA 

xã

17

Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ bê tông 

Xóm Cống thuộc ấp Tân Thành và Xây 

dựng mới các đoạn lộ: Đoạn lộ kênh 

Đào (Giai đoạn 2) ấp Láng Cháo; Đoạn 

lộ Xóm Đảo ấp Mỹ Bình

Ấp Tân 

Thành, Ấp 

Láng Cháo, 

Ấp Mỷ Bình- 

xã Phú Tân

Nâng cấp sửa chữa đoạn lộ dài 

250 mét và Xây dựng mới 02 

đoạn lộ với tổng chiều dài 830 

mét; lộ rộng 3,0 mét

Năm 2027
532/UBND ngày 

30/10/2025 

 752/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

            1.944             1.944 1.944            1.944,0        

Ban 

QLDA 

xã

18
Nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các 

Trụ sở văn hóa ấp 

Các ấp thuộc 

xã Phú Tân

Nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới thuộc trụ sở các ấp
Năm 2028

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 984/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

            7.800             7.800 7.800            7.800         

Ban 

QLDA 

xã

19
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông Xóm 

Huế ấp Tân Điền

Ấp Tân Điền, 

xã Phú Tân

Dài  600 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe
Năm 2027

532/UBND ngày 

30/10/2025 

 759/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

            1.080             1.080 1.080            1.080,0        

Ban 

QLDA 

xã
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